
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT HUYỆN MƯỜNG NHÉ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 66/TB-TTYT Mường Nhé, ngày 16 tháng 01 năm 2024 

 

 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA BÁO GIÁ 

Gói thầu mua dụng cụ, thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

Quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 68/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài 

chính; 

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé kính mời các quý nhà thầu gửi báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

Gói thầu mua dụng cụ, thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. I.  Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Địa chỉ: 

Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

 2. Thông tin liên hệ bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Khoa Dược TTB – VTYT - Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Số điện 

thoại: 0989.725.690. 

 3. Cách tiếp nhận báo giá:  

 - Nhận trực tiếp: Khoa Dược – TTB – VTYT- Trung tâm Y tế huyện 

Mường Nhé. Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

  - Nhận qua Email: Tinhpharmacist1@gmail.com 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 0 8 h00 ngày 16 tháng 01 năm 

2025 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 01 năm 2025. Các báo giá nhận sau thời 

điểm nêu trên  sẽ không được xem xét. 

          5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 9 0 ngày kể từ 



 

 

ngày   25/01/2025. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá; 

1. Danh mục hàng hoá: Phụ lục I chi tiết kèm theo. 

 2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược TTB- VTYT, Trung tâm Y tế huyện 

Mường Nhé. 

 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày. 

 4. Thời gian thực hiện  đấu thầu: QI/2025. 

 5. Các thông tin khác: Không. 

 6. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục II kèm theo.  

 7. Các thông tin khác: Nhà cung cấp cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp. 

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
      - Như trên; 

      - Lưu VT, KD. 
 

 

 

 

 

 

 Lò Văn Sen 



 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ 

 ( Kèm theo thông báo số 66/TB-TTYT  ngày 16/01/2025 của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé)  

Stt Hàng hoá mời thầu ĐVT Yêu cầu kỹ thuật 

Quy 

cách 

đóng gói 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

Ghi chú 

1 
Đèn hồng ngoại trị liệu chân cao 1,7m, 

công suất 250W 
Cái 

Đèn gù được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc chắn,đèn gù 

dùng để khám bệnh, chiều cao đèn 1,7 mét, dây dẫn điện 

2m8 - 3m, vỏ đèn, thân đèn làm bằng inox, cổ định vị xoay 

linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm, công 

suất bóng 40W- 250w Max, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng 

nhiều loại bóng đèn, choá đèn bằng nhôm , chân đế gang. 

cái/hộp 4   

2 Bóng đèn phẫu thuật có mũ 24V-50W Cái 

Bóng đèn phẫu thuật có mũ. 

Điện áp: 24V 

Công suất: 50W 

Chân đèn: G8 

Tuổi thọ: 1000 giờ 

cái/hộp 15   

3 Bóng đèn Halogen chân gim 24V-50W Cái 

Bóng đèn Halogen 50W dùng điện 24V chân ghim - Dùng 

cho đèn trang trí , đèn xông tinh dầu,..... Loại bóng sợi đốt, 

ánh sáng vàng,  

Kích thước: 10x40mm. Đuôi đèn: G6.35 Công suất 50W 

Điện áp 24V Bóng có tuổi thọ cao. 

cái/hộp 10   

4 Băng đo huyết áp máy Moniter Cái 

Loại 2 dây dẫn , Chất liệu: Vải Nylon TPU mềm, sử dụng nhiều 

lần , Tương thích sử dụng cho các máy monitor theo dõi bệnh 

nhân 

cái/hộp 25   



 

 

Stt Hàng hoá mời thầu ĐVT Yêu cầu kỹ thuật 

Quy 

cách 

đóng gói 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

Ghi chú 

5 Cân  thước đo chiều cao 120kg Cái 

Cân sức khoẻ có thước đo chiều cao:  

Cấu hình cung cấp: 

• Cân 

- Cấu trúc: cân dạng đứng 

- Tải trọng tối đa: ≥120kg 

- Hiển thị bằng đồng hồ cơ, kích thước lớn 

- Có núm cân chỉnh về kim vể điểm chuẩn 0 

- Vạch chia tối thiểu: ≤ 0.5 kg 

- Độ chính xác: ± ≤ 0.5 kg 

- Chất liệu vỏ: sắt sơn tĩnh điện 

- Phần đế có chất liệu gang, đảm bảo vững chắc 

- Mặt bàn cân hình chữ nhật, kích thước tối thiểu (dài x rộng): 

xấp xỉ 28 x 40 cm 

• Thước đo chiều cao 

- Phạm vi đo: từ ≤ 70 cm đến ≥ 190 cm 

- Vạch chia nhỏ nhất: ≤ 0.5 cm 

- Độ chính xác: ± ≤ 0.5 cm 

- Chất liệu thước đo: nhôm 

- Thước đo có thể thu gọn lại vào trong khung của cân khi không 

sử dụng 

• Trọng lượng tịnh: ≥ 10kg và ≤ 15 kg 

cái/hộp 4   

6 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Bộ 

Cán pin loại trung 

- Gồm 3 lưỡi cong 

  Lưỡi số 1: kích thước  9 cm 

  Lưỡi số 2: kích thước 11 cm 

  Lưỡi số 3: kích thước 13 cm". "Thép không gỉ 

Tiêu chuẩn CE, ISO 13485: 2023 

Bộ/Hộp 1   

7 Bộ tiểu phẫu, gồm: Bộ     1   

7.1 Kéo phẫu tích Iris thẳng dài 11.5CM Cái Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy,đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Gói/cái 1   



 

 

Stt Hàng hoá mời thầu ĐVT Yêu cầu kỹ thuật 

Quy 

cách 

đóng gói 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

Ghi chú 

7.2 Kéo phẫu tích Iris cong dài 11.5CM Cái Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy,đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Gói/cái 1   

7.3 
Kẹp kim Mayo-Hegar ngàm có rãnh, 

dài 16CM 
Cái Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy,đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Gói/cái 1   

7.4 
Kẹp mạch máu Kocher Ochsner 1x2T 

thẳng dài 16CM 
Cái Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy,đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Gói/cái 1   

7.5 
Kẹp mạch máu Rankin-Kelly thẳng dài 

16CM 
Cái Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy,đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Gói/cái 1   

7.6 Kẹp phẫu tích không mấu dài 16CM Cái Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy,đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Gói/cái 1   

7.7 Kẹp mô 1x2T dài 16CM Cái Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy,đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Gói/cái 1   

7.8 
Cán dao số 3, có thang đo CM, dài 

12CM 
Cái Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy,đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Gói/cái 1   

Tổng: 07 khoản         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số 66/TB-TTYT ngày  16/01/2025 của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé) 

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Mường Nhé 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Mường Nhé, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các dụng cụ y tế như sau: 

1. Báo giá cho các dụng cụ y tế và dịch vụ liên quan 
 

STT 

 

Danh mục 

 hàng hóa 

 

 

Tính 

năng, 

thông số 

kỹ thuật 

 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

 

Mã HS 

(nếu 

có) 

 

 

Năm 

sản 

xuất 

 

Xuất xứ 

Số 

lượng 

 

 

Đơn giá 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 
(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

(VND) 

 

 

Thành 

tiền 

(VND) 

( 1 ) ( 2 )  ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) 

1 Thiết bị A 
          

2 Thiết bị B 
          

n ... 
          

2.  Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 25/01/2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 



 

 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                      ……, ngày.... tháng....năm 2025 

                                      Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu) 

 

 


